
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 20 (TỪ NGÀY 24/01 ĐẾN NGÀY 28/01) 

LỚP 4A3 

THỨ GIỜ DẠY 
TIẾT 

THỨ 
MÔN TÊN BÀI NDĐC THEO CV 3969 

HÌNH 

THỨC 

 

HAI 

24/01 

 

 

7h45 – 8h  Chào cờ 
Chủ điềm: Chào mùa xuân 

mới 
 Online 

 39 Tập đọc Bốn anh tài Đã dạy ghép tuần 19  
8h – 8h35 96 Toán Phân số  Online 

8h40 – 9h15 39 Mỹ thuật Vũ điệu của sắc màu  Online  

9h25- 10h 20 Đạo đức 
Kính trọng và biết ơn 

người lao động 

Bài tập 4: Sửa yêu 

cầu của bài tập 

thành: “Em sẽ làm gì 

nếu là bạn trong mỗi 

tình huống sau:” Bài 

tập 5, 6: Cho HS tự 

chọn 

Online 

 
20 Kỹ thuật 

Bài 10: Vật liệu và dụng 

cụ trồng rau, hoa 

HDHS tự học  Video 

 

39 Thể dục 
Bài 2. Tập hợp đội hình 

hàng dọc, dóng hàng, điểm 

số (Tiết 2) 

 Video 

BA 

25/01 

 

 

8h – 8h35 39 Tiếng Anh 
Unit 12: What does your 

father do? (1) 
 Online 

8h40 – 9h15 97 Toán 
Phân số và phép chia số tự 

nhiên 
 Online 

9h25- 10h 
 

39 
Thể dục 

Bài 2. Tập hợp đội hình 

hàng dọc, dóng hàng, điểm 

số (Tiết 3) 

 Online 

10h5 – 10h 35 39 TLV 
Miêu tả đồ vật ( kiểm tra 

viết) 
 Online 

 20 Chính tả 
Kim TT Ai Cập- Cha đẻ của 

chiếc lốp xe đạp  
HS tự viết đoạn bài ở 

nhà 
Video 

 39 Khoa học Bài 39:Không khí bị ô nhiễm  Video 

 20 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Đã dạy ghép tuần 19  

TƯ 

26/01 

 

 

 

8h – 8h35 39 LTVC 
 
Luyện tập về câu kể Ai làm 

gì? 

Đã dạy ghép tuần 19 Online 

8h40 – 9h15 98 Toán 
Phân số và phép chia số tự 

nhiên (tiếp theo) 

 Online 

9h25- 10h 40 Khoa học 
Bài 40:Bảo vệ bầu không khí 

trong sạch 

Không  yêu cầu tất 

cả HS vẽ tranh cổ 

động bảo vệ môi 

trường…. 

Online 

 20 Địa lý 
Bài 18: Người dân ở đồng 

bằng Nam Bộ 
Đã dạy ghép tuần 19  

10h5 – 10h 35 20 Lịch sử 

 

 

 

 

Bài 16: Chiến thắng Chi 

Lăng 

Tập trung vào yêu 

cầu kể lại những 

diễn biến chính của 

chiến thắng Chi 

Lăng Không tổ chức 

dạy học các nội 

dung: - Vì sao quân 

Online 



ta chọn ải Chi Lăng 

làm trận địa đánh 

địch (không yêu cầu 

trả lời câu hỏi 1 

trong bài). Không 

yêu cầu nêu các mẩu 

chuyện về Lê Lợi 

 

NĂM 

27/01 

 

 

8h – 8h35 40 Tập đọc Trống đồng Đông Sơn  Onlnine 

8h40 – 9h15 40 LTVC MRVT: Sức khỏe Giảm bài tập 4  Online 

9h 25- 10h 39 Tin học 
Chỉnh sửa ảnh với phần mềm 

Fotor 
 Online 

10h5 – 10h 35 99 Toán Luyện tập trang 110  Online 

SÁU 

28/01 

8h  - 8h35 20 Âm nhạc Ôn: Chúc mừng-TĐN số 5  Online 

  
Tiếng Anh 

(liên kết) 

  Online 

8h40 – 9h15 40 TLV 
Miêu tả đồ vật ( kiểm tra 

viết) 
 Online 

9h 25- 10h 100 Toán Phân số bằng nhau  Online 

10 h40 – 11h 15 20 
HĐTT-

SHL 

HĐNGCK : Dạy PT 

TNTT Bài 3: Phòng tránh 

ngộ độc  

Sinh hoạt lớp: CĐ: Mừng 

Đảng mừng  xuân-SKT 

  

 

Online 

 40 Tin học 
Chỉnh sửa ảnh với phần mềm 

Fotor 
 Video 

SỐ LƯỢT  

 

Ngày 6 tháng  1  năm 2022  

Tổ trưởng 

 

 

 

    Bồ Thị Minh Hạnh 

 


